ÔN TẬP TỔNG KẾT PHẦN I- ĐIỆN HỌC
I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1. Nêu mối quan hệ giữa CĐDĐ và HĐT giữa hai đầu day dẫn

2. Phát biểu  và nêu công thức của đinh luật ohm. 

3. Nêu đặc điểm CĐDĐ, HđT và điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

4. Thế  nào là điện trở suất của vật liệu

5. Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của dây và phụ thuộc vào những yếu tố đó như thế nào

6. Nêu công thức tính điện trở dây dẫn

7. Biến trở là gì? Biến trở dùng để làm gì?

8. Trên biến trở có ghi : 20 Ω- 1,5A các con số đó có ý nghĩa gì?
9. Khi nào dòng điện có năng lượng? năng lượng của dòng điện được gọi tên là gì?
10. Thế nào là công của dòng điện? Thế nào là công suất của của đoạn mạch?
11. Trên bóng đèn huỳnh quang có ghi: 220V- 45W, nêu tên gọi và ý nghĩa các số ghi đó
12. Phát biểu định luật Joule- Lenz
II. BÀI TẬP:

Câu 1 : Đặt một hiệu điện thế 3V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là 0,2A. Hỏi nếu tăng thêm 12V nữa thì cường độ dòng điện chạy qua nó có giá trị nào dưới đây?

A. 0,6A                C. 0,8A

B. 1,0A                D. Một giá trị khác

A. Câu 2 : Điện trở R1=30Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất 2A và điện trở R2=10Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây?
B. 80V               C.70V

C. 120V             D. 40V

Câu 3 : Có thể mắc song song điện trở R1=30   chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2=10   chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A, vào hiệu điện thế nào dưới đây?
A. 10V               C. 22,5V

B. 60V               D. 40V

Câu 4 : Một dây dẫn đồng chất, chiều dài  [image: image2.png]


  , tiết diện S có điện trở là 12Ω  được gập đôi thành dây dẫn mới có chiều dài [image: image4.png]


 /2     . Điện trở của dây dẫn mới này có trị số:
A. 6Ω                 B.2Ω

C. 3Ω                  D. 12Ω

Câu 5:  Cho mạch điện như hình vẽ, R1= 15Ω, R2= R3= 30Ω Hiêu điện thế giữa hai đẩu đoạn mạch UAB= 12V. Tính:

a. điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
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Giải

- Phân tích mạch điện: (A) nt R1nt (R2//R3)

- Điện trở của đoạn mạch MB bằng:
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- Điện trở của đoạn mạch AB bằng:

RAB = R123 = R1 + R23 = 15 + 15 = 30(().

- Cường độ dòng điện qua mạch chính:

         [image: image7.wmf]AB

1

AB

U12

II =  =  = 0,4(A) 

R30

=


- Hiệu điện thế đoạn mạch MB là:

UMB = U2 =U3 = IRMB = 0,4 . 15 =6(V)

- Cường độ dòng điện qua R2, R3 là:
               I2=I3= U2/R2= 6/30=0,2A
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